	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ...
	MẪU BIỂU SỐ 03


DỰ KIẾN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...
Dùng cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 20/7 hằng năm)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	NĂM HIỆN HÀNH (N - 1)
	DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN (N)
 
	SO SÁNH NĂM N VỚI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM N-1
	DỰ KIẾN NĂM N+1
	DỰ KIẾN NĂM N+2

	
	
	DỰ TOÁN
	ƯỚC THỰC HIỆN
	
	
	
	

	 
	 
	1
	2
	3
	4=3/2
	5
	6

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Các khoản thu từ thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuế GTGT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế tài nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Các khoản phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lệ phí trước bạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Các loại phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chênh lệch thu, chi của NHNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Các khoản thu về nhà đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước, mặt biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Thu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu bán tài sản nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các khoản thu khác còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	…, ngày … tháng … năm ……
TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
